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	ỦY BAN NHÂN DÂN        TỈNH SƠN LA


Số: 936/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        
Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình 
Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sốp Cộp 

giai đoạn 2010 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 86/2009/TT-BNN&PTNT ngày 30 tháng 12 năm 2009  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng Đề án Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La Về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Sốp Cộp từ năm 2009 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 91/TTr-SNN ngày 15 tháng 4 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sốp Cộp giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến nhanh về nhận thức đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đảm bảo đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động được dạy nghề đạt 50%, số lao động được giải quyết việc làm 20.000 người. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt thế mạnh của huyện. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm của huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao dân trí, môi trường sinh thái được bảo vệ; đảm bảo vững chắc an ninh, quốc phòng.

- Chuyển đổi mạnh theo hướng giảm dần tỷ lệ trồng trọt, tăng tỷ lệ chăn nuôi. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo điều kiện tài nguyên, môi trường sinh thái. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chiều sâu, đảm bảo an toàn lương thực, phát huy thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2015

- Tăng cường hệ thống khuyến nông, khuyến ngư cho huyện để triển khai các hoạt động khuyến nông khuyến ngư tại địa phương, đảm bảo mỗi xã có một cán bộ khuyến nông, mỗi bản có một cộng tác viên khuyến nông tổng cộng 129 bản và cụm dân cư có 129 người.

- Xây dựng triển khai 12 mô hình khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo tập huấn về kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp cho 1.560 lượt người.

-  20% lao động nông thôn được tập huấn, đào tạo.
- Tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và thông tin thị trường cho nông dân.

b) Mục tiêu đến năm 2020

- Xây dựng triển khai 23 mô hình khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo tập huấn về kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp cho 3.000 lượt người

-  40% lao động nông thôn được tập huấn, đào tạo.
- Tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và thông tin thị trường cho nông dân.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng
Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia, đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú và tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Hộ gia đình, cá nhân phải đầu tư phân chuồng hoặc phân xanh, công lao động và có điều kiện về sản xuất như đất đai, trang thiết bị phù hợp để tiếp nhận tiến bộ kĩ thuật mới theo yêu cầu của Dự án đề ra và cam kết thực hiện đúng các quy định, quy trình sản xuất của Nhà nước.

2. Phạm vi thực hiện

8 xã nằm trong địa giới hành chính  huyện Sốp Cộp bao gồm: Sốp Cộp, Dồm Cang, Púng Bánh, Nậm Lạnh, Mường Lèo, Mường Và, Sam Kha, Mường Lạn.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ

1. Nội dung và kinh phí thực hiện


 Được xác định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định.

2. Tổng nhu cầu vốn đến năm 2020 là: 9.938.140.000 đồng.

3. Kế hoạch vốn năm 2011

Tổng nguồn vốn: 969.914.000 đồng.

Trong đó:

	a) Các chương trình dự án khuyến nông, khuyến ngư:
	574.400.000 đồng.



	b) Hỗ trợ khuyến nông viên thôn bản:
	395.514.000 đồng.



4. Kế hoạch vốn giai đoạn 2012 - 2015


Tổng nguồn vốn: 4.133.056.000 đồng.

Trong đó:

	a) Các chương trình dự án khuyến nông, khuyến ngư:
	2.551.000.00 đồng.



	b) Hỗ trợ khuyến nông viên thôn bản:
	1.582.056.000 đồng



5. Kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020


Tổng nguồn vốn: 4.835.170.000 đồng.

Trong đó:

	a) Các chương trình dự án khuyến nông, khuyến ngư:
	2.857.600.000 đồng


	b) Hỗ trợ khuyến nông viên thôn bản:
	1.977.570.000 đồng


IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Chính sách hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% chi phí về giống, vật tư cho nông dân tham gia các mô hình khuyến nông, khuyến ngư. 
- Người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu, hỗ trợ 100% chi phí cho tập huấn, tiền ăn ở, đi lại và 10.000đ/ngày/người.
- Hỗ trợ cho cán bộ khuyến nông huyện, xã, thôn, bản Tờ tin Khuyến nông - Khuyến ngư Việt Nam.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.

2. Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư

Từ nguồn vốn của chương trình Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ được phân bổ đầu tư cho từng năm và từng dự án đã được duyệt, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ngoài ra còn lồng ghép từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nguồn vốn từ sự nghiệp kinh tế và chương trình 135.

Sử dụng vốn đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo các loại giống cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế và thương phẩm cao, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

3. Giải pháp phát triển và nâng cao năng lực cán bộ
Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ hệ thống Khuyến nông từ trạm tới cơ sở xã và khuyến nông thôn bản về kỹ thuật, kỹ năng khuyến nông, các kiến thức kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp và Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ thực vật, Pháp lệnh Giống cây trồng vật nuôi... Phổ biến các quy định của chính phủ về quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi. 

Đầu tư nghiên cứu, thông tin dự báo thị trường giá cả tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình dự án nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Tăng cường tuyên truyền mục đích của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của tới người dân bằng cách lồng ghép với việc mở lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để từng bước nâng cao nhận thức về công cuộc xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn toàn huyện.

4. Chuyển giao về khoa học kỹ thuật

- Tài liệu tập huấn của các chương trình, dự án phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La) thẩm định, phê duyệt.

- Các giống cây trồng, vật nuôi thực hiện mô hình phải là những giống đã được ngành công nhận, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành và nằm trong cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh.

- Tổ chức tập huấn ngay từ đầu vụ theo nhu cầu của các hộ tham gia mô hình; tổ chức tham quan học tập, đánh giá hội thảo, tổng kết trước khi thu hoạch hoặc kết thúc mô hình.
5. Các giải pháp khác

- Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ khuyến nông; các nhóm sở thích... trong các cộng đồng dân cư để được tư vấn, hỗ trợ trong quá trình sản xuất. 

- Thực hiện tích cực công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của huyện trong tiếp cận thông tin, thâm nhập và mở rộng thị trường, tham gia các hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, khuyến mãi...

- Quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng làm thay đổi nhận thức của người dân, của các chủ cơ sở sản xuất, cán bộ, công chức và chính quyền các cấp về môi trường nhằm tạo sự gắn kết đồng bộ giữa phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Khuyến nông tỉnh) theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội Vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);

- Ủy ban Dân tộc (b/c);

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT. (M01), 25b. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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